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い ど う
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 Unit 1  

 
クオンさんたち実習生

じっしゅうせい

は、先輩
せんぱい

の佐藤
さ と う

さんの運転
うんてん

する車
くるま

で今日
き ょ う

の現場
げ ん ば

に向
む

かっています。 

 

 
Unit 1  

 

 Thực tập sinh Cường đang được đàn anh Sato lái xe chở đến công trường 

ngày hôm nay. 

 



 

Unit  1 - 1 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

クオン 

佐藤
さ と う

 

   

クオン 

ちょっと、静
しず

かにして！ 

え？ 

今
いま

、ラジオで渋滞
じゅうたい

情報
じょうほう

聞
き

いてるんだ。 

うるさくて聞
き

こえないよ。 

気
き

がつかなくて、すみません。 

 

 

 

Sato 

Cường 

Sato 

  

Cường 

Khẽ nào! 

Dạ? 

Bây giờ tôi đang nghe thông tin về tắc đường trên đài radio. 

Ồn quá nên tôi không nghe thấy gì cả. 

Xin lỗi anh, tôi không nhận ra. 

 

 



 

   

 Unit 2  

 
実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、先輩
せんぱい

の佐藤
さ と う

さんの運転
うんてん

する車
くるま

で今日
き ょ う

の現場
げ ん ば

に向
む

かっています。 

 

 
Unit 2  

 

 Thực tập sinh Cường đang được đàn anh Sato lái xe chở đến công trường 

ngày hôm nay. 

 



 

Unit  2 - 1 
 

 

 

クオン 

   

佐藤
さ と う

 

クオン 

佐藤
さ と う

 

   

クオン 

佐藤
さ と う

さん、すみません。 

コンビニに行
い

きたいんですが。 

どうした？ 

ちょっとトイレに行
い

きたくて… 

わかった。 

じゃ、次
つぎ

のコンビニでとめるよ。 

ありがとうございます。 

 

 

 

Cường 

  

Sato 

Cường 

Sato 

  

Cường 

Xin lỗi anh Sato. 

Tôi muốn đến cửa hàng tiện lợi. 

Sao vậy? 

Tôi muốn đi toilet… 

Rõ rồi. 

Vậy thì tôi sẽ đỗ ở cửa hàng tiện lợi sắp tới. 

Cảm ơn anh. 

 

 



 

   

 Unit 3  

 
昼食後
ちゅうしょくご

、実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、ペットボトルをごみ箱
ばこ

に捨
す

てようとしていま

す。 

 

 
Unit 3  

 

 Sau bữa trưa, thực tập sinh Cường đang định vứt bình nhựa vào thùng rác.  

 



 

Unit  3 - 1 
 

 

 

佐藤
さ と う

 

クオン 

   

佐藤
さ と う

 

   

クオン 

   

クオンくん、それ、そこじゃないよ。 

え、これゴミですよ。 

どうしてですか。 

カンやペットボトルは分別
ぶんべつ

して捨
す

てるんだ。 

それはあっちのごみ箱
ばこ

に捨
す

てて。 

分
わ

けるんですね。 

わかりました。 

 

 

 

Sato 

Cường 

  

Sato 

  

Cường 

  

Anh Cường, cái đó không phải vứt chỗ đó đâu. 

Ủa, đây là rác mà. 

Tại sao thế ạ? 

Lon và bình nhựa cần vứt riêng. 

Cái đó anh vứt vào thùng rác đằng kia. 

Phân loại nhỉ. 

Tôi hiểu rồi. 

 

わからないことがあったら、必
かなら

ず質
しつ

問
もん

したり、確認
かくにん

したりしましょう。 

Nếu có điều gì không hiểu, bạn hãy nhớ hỏi hoặc kiểm tra. 



 

   

 Unit 4  

 
昼食後
ちゅうしょくご

、実習生
じっしゅうせい

のクオンさんは、先輩
せんぱい

の佐藤
さ と う

さんと話
はな

しています。  

 
Unit 4  

 

 Sau bữa trưa, thực tập sinh Cường đang nói chuyện với đàn anh Sato.  

 

 



 

Unit  4 - 1 
 

 

 

クオン 

   

佐藤
さ と う

 

クオン 

佐藤
さ と う

 

   

クオン 

   

佐藤
さ と う

 

クオン 

佐藤
さ と う

さん、それ新
あたら

しい安全
あんぜん

靴
ぐつ

ですか。 

いいですね。 

うん。いいでしょ？ 

どこで買
か

ったんですか。 

あんぜんマート。 

あそこ、安
やす

くていいものがあるよ。 

私
わたし

も行
い

きたいです。 

店
みせ

の場所
ば し ょ

を教
おし

えてください。 

じゃ、日曜日
にちようび

一緒
いっしょ

に行
い

くか？ 

いいんですか？ ぜひ、よろしくお願
ねが

いします。 

 

 

 

Cường 

  

Sato 

Cường 

Sato 

  

Cường 

  

Sato 

Cường 

Anh Sato, giày bảo hộ mới đấy ạ? 

Trông được nhỉ. 

Ừ, được nhỉ. 

Anh mua ở đâu đấy? 

Anzen Mart. 

Chỗ đó hàng rẻ mà lại tốt. 

Tôi cũng muốn đi. 

Anh chỉ cho tôi vị trí cửa hàng với. 

Thế thì chủ nhật tôi đi cùng anh nhé? 

Thật ạ? Thế thì nhờ anh giúp tôi. 

 

 

 


